
13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU 

1. Clobetasone Butyrate 

Thành phần:  Eumovate 5g Cre 0.05% 5g (Clobetasone Butyrate (dưới dạng micronised) 

5g, 0.05%) 

Chỉ đinh:  

EUMOVATE cream là corticosteroid dùng tại chỗ có hiệu lực trung bình được chỉ định cho 

người lớn, người già, trẻ em và nhũ nhi nhằm làm giảm các triệu chứng viêm và ngứa của các bệnh 

da đáp ứng với steroid. 

Các bệnh này bao gồm: 

 Viêm da cơ địa (chàm). 

 Viêm da tiếp xúc dị ứng hoặc kích ứng. 

 Viêm da tiết bã. 

 Hăm da do tã lót. 

 Viêm da do tiếp xúc với ánh sáng. 

 Viêm tai ngoài. 

 Sẩn cục ngứa. 

 Các phản ứng do côn trùng đốt. 

EUMOVATE có thể dùng để điều trị duy trì xen kẽ giữa các đợt điều trị bằng các steroid tại 

chỗ có hiệu lực cao hơn.  

Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng : Dùng ngoài da. 

Liều dùng: 

Người lớn, người cao tuổi, trẻ em và nhũ nhi 

Dạng kem đặc biệt thích hợp cho các bề mặt da ẩm ướt hoặc rỉ dịch. 

Viêm da cơ địa (chàm) 

Bôi một lớp mỏng và xoa nhẹ đủ để phủ kín hoàn toàn vùng da bị bệnh 1 hoặc 2 lần mỗi ngày 

cho đến khi tình trạng được cải thiện, sau đó giảm số lần sử dụng hoặc chuyển sang điều trị bằng 

thuốc có hiệu lực thấp hơn. Sau mỗi lần dùng thuốc, giữ cho thuốc có đủ thời gian hấp thu vào da 

trước khi dùng một thuốc làm mềm da. 

Nếu tình trạng bệnh xấu hơn hoặc không cải thiện trong vòng 4 tuần, nên đánh giá lại phương 

pháp điều trị và chẩn đoán. 

Khi đã kiểm soát được bệnh, liệu pháp điều trị bằng corticosteroid tại chỗ nên được ngưng dần 

dần và tiếp tục điều trị duy trì bằng một thuốc làm mềm da. Các bệnh da trước đó có thể tái phát 

khi ngưng dùng đột ngột các thuốc corticosteroid tại chỗ, đặc biệt các thuốc có hiệu lực cao. 

Trẻ em 

Trẻ em thường bị các tác dụng không mong muốn tại chỗ và toàn thân hơn khi dùng các thuốc 

corticosteroid tại chỗ và nhìn chung thì yêu cầu thời gian điều trị ngắn hơn và các thuốc có tiềm 

lực yếu hơn so với người lớn. 

Cần thận trọng khi sử dụng EUMOVATE để đảm bảo dùng một lượng thuốc tối thiểu mà vẫn 

có hiệu quả điều trị. 

Người cao tuổi 

Các nghiên cứu lâm sàng không xác định được sự khác biệt về đáp ứng điều trị giữa người bệnh 

cao tuổi và người bệnh trẻ tuổi. Nếu xảy ra hấp thu toàn thân, quá trình thải trừ thuốc ở người cao 



tuổi có thể chậm hơn do tần suất bị suy giảm chức năng gan hoặc thận ở các bệnh nhân này nhiều 

hơn. Do đó nên sử dụng lượng thuốc tối thiểu trong thời gian điều trị ngắn nhất để đạt được hiệu 

quả điều trị lâm sàng mong muốn. 

Suy gan/thận 

Trong trường hợp hấp thu toàn thân (khi sử dụng thuốc trên bề mặt da rộng trong thời gian dài), 

suy gan/thận có thể làm chậm quá trình chuyển hóa và thải trừ, do đó làm tăng nguy cơ độc tính 

toàn thân. Do đó nên sử dụng lượng thuốc tối thiểu trong thời gian điều trị ngắn nhất để đạt được 

hiệu quả điều trị lâm sàng mong muốn.  

Chống chỉ định: 

Không điều trị bằng Eumovate trong các trường hợp sau: 

 Các nhiễm trùng da chưa được điều trị (ví dụ Herpes simplex, thủy đậu). 

 Bệnh trứng cá đỏ rosacea. 

 Mụn trứng cá. 

 Ngứa nhưng không viêm.  

  



2. Fusidic acid + betamethason 2% + 0,1% 

Thành phần:  Fucipa B (Fusidic acid + betamethason 2% + 0,1%) 

Chỉ đinh:  

Thuốc Fucipa-B được kê đơn trong điều trị viêm da có kèm theo hoặc nghi ngờ nhiễm khuẩn: 

 Eczema dị ứng, eczema ở trẻ em (trẻ từ 1 tuổi trở lên), eczema tập trung, eczema hình đĩa. 

 Viêm da tiết bã nhờn, viêm da tiếp xúc. 

Liều dùng, cách dùng: 

Cách sử dụng 

 Dùng bôi ngoài da. Bôi một lượng nhỏ lên vùng da bị bệnh. 

 Rửa tay trước và sau khi thoa thuốc, trừ khi điều trị bệnh trên vùng da tay.  

 Không băng kín bằng bất cứ thứ gì, trừ khi có lời khuyên của bác sĩ.  

 Do tăng nguy cơ xảy ra tác dụng phụ của thuốc nên không được bôi thêm vượt thời gian chỉ 

định. 

Liều dùng 

Theo chỉ định của bác sĩ hoặc tham khảo liều lượng như sau: 

 Mỗi ngày 2 lần sáng và tối. 

 Một liệu trình điều trị đơn không nên sử dụng kéo dài quá 2 tuần. 

Cách xử trí khi quên liều, quá liều 

 Khi quên liều: 

- Dùng liều đó ngay khi nhớ ra. 

- Bỏ qua liều đã quên nếu gần đến giờ dùng liều tiếp theo, bôi liều tiếp theo như 

dự định. 

- Không bôi gấp đôi liều. 

 Khi quá liều: 

- Triệu chứng: Hội chứng Cushing và suy vỏ thượng thận khi bôi thuốc 

corticosteroid với số lượng nhiều và trong thời gian hơn 3 tuần. 

- Nếu lỡ dùng quá liều và xuất hiện các tác dụng phụ nghiêm trọng, đến ngay 

trung tâm y tế để được xử lý kịp thời. 

Chống chỉ định: 

Thuốc Fucipa-B Cream 10g không được sử dụng cho những trường hợp sau: 

 Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong công thức. 

 Nhiễm trùng da khởi phát bởi vi khuẩn, nấm, hoặc virus bao gồm herpes hay thủy đậu. 

 Bệnh Rosacea.  

 Các bệnh về da do lao da hoặc giang mai. 

 Viêm da quanh miệng. 

 Nhiễm nấm toàn thân.  

 


